	Trường MN Liên Vị
Năm học 2018 - 2019
Học kỳ 1
	THêI KHO¸ BIÓU
	Số 1

	
	Lớp 2A1
	

	
	Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2018
	

	

	Buổi sáng 

	THỨ 2 
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ĐT-TDS - Hương + Hạnh
	ĐT-TDS - Hương + Hạnh
	ĐT-TDS - Hương + Hạnh
	ĐT-TDS - Hương + Hạnh
	ĐT-TDS - Hương + Hạnh
	

	ĐD- TCBS - Hương + Hạn
	ĐD- TCBS - Hương + Hạn
	ĐD- TCBS - Hương + Hạn
	ĐD- TCBS - Hương + Hạn
	ĐD- TCBS - Hương + Hạn
	

	Thể dục - Hương + Hạn
	Văn học - Hương + Hạn
	Nhận biết - Hương + Hạn
	Tạo hình - Hương + Hạn
	Âm nhạc- Hương + Hạn
	

	HĐNT- Hương + Hạn
	HĐNT- Hương + Hạn
	HĐNT- Hương + Hạn
	HĐNT- Hương + Hạn
	HĐNT- Hương + Hạn
	

	HĐG - Hương + Hạn
	HĐG - Hương + Hạn
	HĐG - Hương + Hạn
	HĐG - Hương + Hạn
	HĐG - Hương + Hạn
	

	Buổi chiều 

	THỨ 2 
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	VS - ĂT - Hương + Hạn
	VS - ĂT - Hương + Hạn
	VS - ĂT - Hương + Hạn
	VS - ĂT - Hương + Hạn
	VS - ĂT - Hương + Hạn
	

	NT – QC- Hương + Hạn
	NT – QC- Hương + Hạn
	NT – QC- Hương + Hạn
	NT – QC- Hương + Hạn
	NT – QC- Hương + Hạn
	

	      HĐC- Hương + Hạn
	      HĐC- Hương + Hạn
	      HĐC- Hương + Hạn
	      HĐC- Hương + Hạn
	      HĐC- Hương + Hạn
	

	VS-NG- Hương + Hạn
	VS-NG- Hương + Hạn
	VS-NG- Hương + Hạn
	VS-NG- Hương + Hạn
	VS-NG- Hương + Hạn
	

	Trả trẻ - Hương + Hạn
	Trả trẻ - Hương + Hạn
	Trả trẻ - Hương + Hạn
	Trả trẻ - Hương + Hạn
	Trả trẻ - Hương + Hạn
	


	Trường MN Liên Vị
Năm học 2018 - 2019
Học kỳ 1
	THêI KHO¸ BIÓU
	Số 1

	
	Lớp 3A1
	

	
	Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2018
	

	

	Buổi sáng 

	THỨ 2 
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ĐT-TDS - Thơ + Lan
	ĐT-TDS - Thơ + Lan
	ĐT-TDS - Thơ + Lan
	ĐT-TDS - Thơ + Lan
	ĐT-TDS - Thơ + Lan
	

	ĐD- TCBS - Thơ + Lan
	ĐD- TCBS - Thơ + Lan
	ĐD- TCBS - Thơ + Lan
	ĐD- TCBS - Thơ + Lan
	ĐD- TCBS - Thơ + Lan
	

	Thể dục - Thơ + Lan
	Văn học - Thơ + Lan
	Toán - Thơ + Lan
	Tạo hình- Thơ + Lan
	Âm nhạc - Thơ + Lan
	

	HĐNT- Thơ + Lan
	HĐNT- Thơ + Lan
	HĐNT- Thơ + Lan
	HĐNT- Thơ + Lan
	HĐNT- Thơ + Lan
	

	HĐG - Thơ + Lan
	HĐG - Thơ + Lan
	HĐG - Thơ + Lan
	HĐG - Thơ + Lan
	HĐG - Thơ + Lan
	

	Buổi chiều 

	THỨ 2 
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	VS - ĂT - Thơ + Lan
	VS - ĂT - Thơ + Lan
	VS - ĂT - Thơ + Lan
	VS - ĂT - Thơ + Lan
	VS - ĂT - Thơ + Lan
	

	NT – QC- Thơ + Lan
	NT – QC- Thơ + Lan
	NT – QC- Thơ + Lan
	NT – QC- Thơ + Lan
	NT – QC- Thơ + Lan
	

	      HĐC- Thơ + Lan
	      HĐC- Thơ + Lan
	      HĐC- Thơ + Lan
	      HĐC- Thơ + Lan
	      HĐC- Thơ + Lan
	

	VS-NG- Thơ + Lan
	VS-NG- Thơ + Lan
	VS-NG- Thơ + Lan
	VS-NG- Thơ + Lan
	VS-NG- Thơ + Lan
	

	Trả trẻ - Thơ + Lan
	Trả trẻ - Thơ + Lan
	Trả trẻ - Thơ + Lan
	Trả trẻ - Thơ + Lan
	Trả trẻ - Thơ + Lan
	


	Trường MN Liên Vị
Năm học 2018 - 2019
Học kỳ 1
	THêI KHO¸ BIÓU
	Số 1

	
	Lớp 3A2
	

	
	Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2018
	

	

	Buổi sáng 

	THỨ 2 
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ĐT-TDS - Quế + Luyện
	ĐT-TDS - Quế + Luyện
	ĐT-TDS - Quế + Luyện
	ĐT-TDS - Quế + Luyện
	ĐT-TDS - Quế + Luyện
	

	ĐD- TCBS - Quế + Luyện
	ĐD- TCBS - Quế + Luyện
	ĐD- TCBS - Quế + Luyện
	ĐD- TCBS - Quế + Luyện
	ĐD- TCBS - Quế + Luyện
	

	Thể dục - Quế + Luyện
	Văn học - Quế + Luyện
	Toán - Quế + Luyện
	Tạo hình - Quế + Luyện
	Âm nhạc - Quế + Luyện
	

	HĐNT- Quế + Luyện
	HĐNT- Quế + Luyện
	HĐNT- Quế + Luyện
	HĐNT- Quế + Luyện
	HĐNT- Quế + Luyện
	

	HĐG - Quế + Luyện
	HĐG - Quế + Luyện
	HĐG - Quế + Luyện
	HĐG - Quế + Luyện
	HĐG - Quế + Luyện
	

	Buổi chiều 

	THỨ 2 
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	VS - ĂT - Quế + Luyện
	VS - ĂT - Quế + Luyện
	VS - ĂT - Quế + Luyện
	VS - ĂT - Quế + Luyện
	VS - ĂT - Quế + Luyện
	

	NT – QC- Quế + Luyện
	NT – QC- Quế + Luyện
	NT – QC- Quế + Luyện
	NT – QC- Quế + Luyện
	NT – QC- Quế + Luyện
	

	      HĐC- Quế + Luyện
	      HĐC- Quế + Luyện
	      HĐC- Quế + Luyện
	      HĐC- Quế + Luyện
	      HĐC- Quế + Luyện
	

	VS-NG- Quế + Luyện
	VS-NG- Quế + Luyện
	VS-NG- Quế + Luyện
	VS-NG- Quế + Luyện
	VS-NG- Quế + Luyện
	

	Trả trẻ - Quế + Luyện
	Trả trẻ - Quế + Luyện
	Trả trẻ - Quế + Luyện
	Trả trẻ - Quế + Luyện
	Trả trẻ - Quế + Luyện
	


	Trường MN Liên Vị
Năm học 2018 - 2019
Học kỳ 1
	THêI KHO¸ BIÓU
	Số 1


	
	Lớp 3A3
	

	
	Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2018
	

	

	Buổi sáng 

	THỨ 2 
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ĐT-TDS - Thoa + Dương
	ĐT-TDS - Thoa + Dương
	ĐT-TDS - Thoa + Dương
	ĐT-TDS - Thoa + Dương
	ĐT-TDS - Thoa + Dương
	

	ĐD- TCBS - Thoa + Dương
	ĐD- TCBS - Thoa + Dương
	ĐD- TCBS - Thoa + Dương
	ĐD- TCBS - Thoa + Dương
	ĐD- TCBS - Thoa + Dương
	

	Thể dục - Thoa + Dương
	Văn học - Thoa + Dương
	Toán - Thoa + Dương
	Tạo hình - Thoa + Dương
	Âm nhạc - Thoa + Dương
	

	HĐNT- Thoa + Dương
	HĐNT- Thoa + Dương
	HĐNT- Thoa + Dương
	HĐNT- Thoa + Dương
	HĐNT- Thoa + Dương
	

	HĐG - Thoa + Dương
	HĐG - Thoa + Dương
	HĐG - Thoa + Dương
	HĐG - Thoa + Dương
	HĐG - Thoa + Dương
	

	Buổi chiều 

	THỨ 2 
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	VS - ĂT - Thoa + Dương
	VS - ĂT - Thoa + Dương
	VS - ĂT - Thoa + Dương
	VS - ĂT - Thoa + Dương
	VS - ĂT - Thoa + Dương
	

	NT – QC- Thoa + Dương
	NT – QC- Thoa + Dương
	NT – QC- Thoa + Dương
	NT – QC- Thoa + Dương
	NT – QC- Thoa + Dương
	

	      HĐC- Thoa + Dương
	      HĐC- Thoa + Dương
	      HĐC- Thoa + Dương
	      HĐC- Thoa + Dương
	      HĐC- Thoa + Dương
	

	VS-NG- Thoa + Dương
	VS-NG- Thoa + Dương
	VS-NG- Thoa + Dương
	VS-NG- Thoa + Dương
	VS-NG- Thoa + Dương
	

	Trả trẻ - Thoa + Dương
	Trả trẻ - Thoa + Dương
	Trả trẻ - Thoa + Dương
	Trả trẻ - Thoa + Dương
	Trả trẻ - Thoa + Dương
	


	Trường MN Liên Vị
Năm học 2018 - 2019
Học kỳ 1
	THêI KHO¸ BIÓU
	Số 1

	
	Lớp 3A4
	

	
	Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2018
	

	

	Buổi sáng 

	THỨ 2 
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ĐT-TDS - Trang + Hương
	ĐT-TDS - Trang + Hương
	ĐT-TDS - Trang + Hương
	ĐT-TDS - Trang + Hương
	ĐT-TDS - Trang + Hương
	

	ĐD- TCBS - Trang + Hương
	ĐD- TCBS - Trang + Hương
	ĐD- TCBS - Trang + Hương
	ĐD- TCBS - Trang + Hương
	ĐD- TCBS - Trang + Hương
	

	Thể dục - Trang + Hương
	Văn học - Trang + Hương
	Toán - Trang + Hương
	Tạo hình - Trang + Hương
	Âm nhạc - Trang + Hương
	

	HĐNT- Trang + Hương
	HĐNT- Trang + Hương
	HĐNT- Trang + Hương
	HĐNT- Trang + Hương
	HĐNT- Trang + Hương
	

	HĐG - Trang + Hương
	HĐG - Trang + Hương
	HĐG - Trang + Hương
	HĐG - Trang + Hương
	HĐG - Trang + Hương
	

	Buổi chiều 

	THỨ 2 
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	VS - ĂT - Trang + Hương
	VS - ĂT - Trang + Hương
	VS - ĂT - Trang + Hương
	VS - ĂT - Trang + Hương
	VS - ĂT - Trang + Hương
	

	NT – QC- Trang + Hương
	NT – QC- Trang + Hương
	NT – QC- Trang + Hương
	NT – QC- Trang + Hương
	NT – QC- Trang + Hương
	

	      HĐC- Trang + Hương
	      HĐC- Trang + Hương
	      HĐC- Trang + Hương
	      HĐC- Trang + Hương
	      HĐC- Trang + Hương
	

	VS-NG- Trang + Hương
	VS-NG- Trang + Hương
	VS-NG- Trang + Hương
	VS-NG- Trang + Hương
	VS-NG- Trang + Hương
	

	Trả trẻ - Trang + Hương
	Trả trẻ - Trang + Hương
	Trả trẻ - Trang + Hương
	Trả trẻ - Trang + Hương
	Trả trẻ - Trang + Hương
	


	Trường MN Liên Vị
Năm học 2018 - 2019
Học kỳ 1
	THêI KHO¸ BIÓU
	Số 1

	
	Lớp 4A1
	

	
	Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2018
	

	

	Buổi sáng 

	THỨ 2 
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ĐT-TDS - Cúc + Ly
	ĐT-TDS - Cúc + Ly
	ĐT-TDS - Cúc + Ly
	ĐT-TDS - Cúc + Ly
	ĐT-TDS - Cúc + Ly
	

	ĐD- TCBS -Cúc+Ly 
	ĐD-TCBS -Cúc+Ly
	ĐD-TCBS - Cúc+Ly
	ĐD-TCBS - Cúc+Ly
	ĐD-TCBS - Cúc+Ly
	

	Thể dục - Cúc+Ly
	Văn học - Cúc + Ly
	Toán - Cúc + Ly
	Tạo hình - Cúc + Ly
	Âm nhạc - Cúc + Ly
	

	HĐNT- Cúc+Ly 
	HĐNT- Cúc+Ly
	HĐNT- Cúc+Ly
	HĐNT- Cúc+Ly
	HĐNT- Cúc+Ly
	

	HĐG - Cúc+Ly
	HĐG - Cúc+Ly
	HĐG - Cúc+Ly
	HĐG - Cúc+Ly
	HĐG - Cúc+Ly
	

	Buổi chiều 

	THỨ 2 
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	VS - ĂT - Cúc+Ly
	VS - ĂT - Cúc+Ly 
	VS - ĂT - Cúc+Ly
	VS - ĂT - Cúc+Ly o
	VS - ĂT - Cúc+Ly 
	

	NT – QC- Cúc+Ly
	NT – QC- Cúc+Ly
	NT – QC- Cúc+Ly 
	NT – QC- Cúc+Ly
	NT – QC- Cúc+Ly
	

	      HĐC- Cúc+Ly
	      HĐC- Cúc+Ly
	      HĐC- Cúc+Ly
	      HĐC- Cúc+Ly
	      HĐC- Cúc+Ly
	

	VS-NG- Cúc+Ly
	VS-NG- Cúc+Ly
	VS-NG- Cúc+Ly 
	VS-NG- Cúc+Ly
	VS-NG- Cúc+Ly
	

	Trả trẻ - Cúc+Ly
	Trả trẻ - Cúc+Ly
	Trả trẻ - Cúc+Ly
	Trả trẻ - Cúc+Ly
	Trả trẻ - Cúc+Ly
	


	Trường MN Liên Vị
Năm học 2018 - 2019
Học kỳ 1
	THêI KHO¸ BIÓU
	Số 1

	
	Lớp 4A2
	

	
	Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2018
	

	

	Buổi sáng 

	THỨ 2 
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ĐT-TDS -Mến + Quế
	ĐT-TDS -Mến + Quế
	ĐT-TDS -Mến + Quế
	ĐT-TDS -Mến + Quế
	ĐT-TDS -Mến + Quế
	

	ĐD- TCBS -Mến + Quế
	ĐD- TCBS -Mến + Quế
	ĐD- TCBS -Mến + Quế
	ĐD- TCBS -Mến + Quế
	ĐD- TCBS -Mến + Quế
	

	Thể dục -Mến + Quế
	Văn học -Mến + Quế
	Toán - Mến + Quế
	Tạo hình - Mến + Quế
	  Âm nhạc-Mến + Quế
	

	HĐNT-Mến + Quế
	HĐNT-Mến + Quế
	HĐNT-Mến + Quế
	HĐNT-Mến + Quế
	HĐNT-Mến + Quế
	

	HĐG -Mến + Quế
	HĐG -Mến + Quế
	HĐG -Mến + Quế
	HĐG -Mến + Quế
	HĐG -Mến + Quế
	

	Buổi chiều 

	THỨ 2 
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	VS - ĂT -Mến + Quế
	VS - ĂT -Mến + Quế
	VS - ĂT -Mến + Quế
	VS - ĂT -Mến + Quế
	VS - ĂT -Mến + Quế
	

	NT – QC-Mến + Quế
	NT – QC-Mến + Quế
	NT – QC-Mến + Quế
	NT – QC-Mến + Quế
	NT – QC-Mến + Quế
	

	      HĐC-Mến + Quế
	      HĐC-Mến + Quế
	      HĐC-Mến + Quế
	      HĐC-Mến + Quế
	      HĐC-Mến + Quế
	

	VS-NG-Mến + Quế
	VS-NG-Mến + Quế
	VS-NG-Mến + Quế
	VS-NG-Mến + Quế
	VS-NG-Mến + Quế
	

	Trả trẻ -Mến + Quế
	Trả trẻ -Mến + Quế
	Trả trẻ -Mến + Quế
	Trả trẻ -Mến + Quế
	Trả trẻ -Mến + Quế
	


	Trường MN Liên Vị
Năm học 2018 - 2019
Học kỳ 1
	THêI KHO¸ BIÓU
	Số 1

	
	Lớp 4A3
	

	
	Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2018
	

	

	Buổi sáng 

	THỨ 2 
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ĐT-TDS - Dung + Hảo
	ĐT-TDS - Dung + Hảo
	ĐT-TDS - Dung + Hảo
	ĐT-TDS - Dung + Hảo
	ĐT-TDS - Dung + Hảo
	

	ĐD- TCBS - Dung + Hảo
	ĐD- TCBS - Dung + Hảo
	ĐD- TCBS - Dung + Hảo
	ĐD- TCBS - Dung + Hảo
	ĐD- TCBS - Dung + Hảo
	

	Thể dục - Dung + Hảo
	Văn học - Dung + Hảo
	Toán- Dung + Hảo
	Tạo hình- Dung + Hảo
	Âm nhạc - Dung + Hảo
	

	HĐNT- Dung + Hảo
	HĐNT- Dung + Hảo
	HĐNT- Dung + Hảo
	HĐNT- Dung + Hảo
	HĐNT- Dung + Hảo
	

	HĐG - Dung + Hảo
	HĐG - Dung + Hảo
	HĐG - Dung + Hảo
	HĐG - Dung + Hảo
	HĐG - Dung + Hảo
	

	Buổi chiều 

	THỨ 2 
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	VS - ĂT - Dung + Hảo
	VS - ĂT - Dung + Hảo
	VS - ĂT - Dung + Hảo
	VS - ĂT - Dung + Hảo
	VS - ĂT - Dung + Hảo
	

	NT – QC- Dung + Hảo
	NT – QC- Dung + Hảo
	NT – QC- Dung + Hảo
	NT – QC- Dung + Hảo
	NT – QC- Dung + Hảo
	

	      HĐC- Dung + Hảo
	      HĐC- Dung + Hảo
	      HĐC- Dung + Hảo
	      HĐC- Dung + Hảo
	      HĐC- Dung + Hảo
	

	VS-NG- Dung + Hảo
	VS-NG- Dung + Hảo
	VS-NG- Dung + Hảo
	VS-NG- Dung + Hảo
	VS-NG- Dung + Hảo
	

	Trả trẻ - Dung + Hảo
	Trả trẻ - Dung + Hảo
	Trả trẻ - Dung + Hảo
	Trả trẻ - Dung + Hảo
	Trả trẻ - Dung + Hảo
	


	Trường MN Liên Vị
Năm học 2018 - 2019
Học kỳ 1
	THêI KHO¸ BIÓU
	Số 1

	
	Lớp 4A4
	

	
	Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2018
	

	

	Buổi sáng 

	THỨ 2 
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ĐT-TDS - Tuyền + Trang
	ĐT-TDS - Tuyền + Trang
	ĐT-TDS - Tuyền + Trang
	ĐT-TDS - Tuyền + Trang
	ĐT-TDS - Tuyền + Trang
	

	ĐD- TCBS - Tuyền + Trang 
	ĐD- TCBS - Tuyền + Trang 
	ĐD- TCBS - Tuyền + Trang 
	ĐD- TCBS - Tuyền + Trang 
	ĐD- TCBS - Tuyền + Trang 
	

	Thể dục - Tuyền + Trang
	Văn học - Tuyền + Trang
	Toán- Tuyền + Trang
	Tạo hình - Tuyền + Trang
	Âm nhạc - Tuyền + Trang
	

	HĐNT- Tuyền + Trang
	HĐNT- Tuyền + Trang
	HĐNT- Tuyền + Trang
	HĐNT- Tuyền + Trang
	HĐNT- Tuyền + Trang
	

	HĐG - Tuyền + Trang
	HĐG - Tuyền + Trang
	HĐG - Tuyền + Trang
	HĐG - Tuyền + Trang
	HĐG - Tuyền + Trang
	

	Buổi chiều 

	THỨ 2 
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	VS - ĂT - Tuyền + Trang
	VS - ĂT - Tuyền + Trang
	VS - ĂT - Tuyền + Trang
	VS - ĂT - Tuyền + Trang
	VS - ĂT - Tuyền + Trang
	

	NT – QC- Tuyền + Trang
	NT – QC- Tuyền + Trang
	NT – QC- Tuyền + Trang
	NT – QC- Tuyền + Trang
	NT – QC- Tuyền + Trang
	

	      HĐC- Tuyền + Trang
	      HĐC- Tuyền + Trang
	      HĐC- Tuyền + Trang
	      HĐC- Tuyền + Trang
	      HĐC- Tuyền + Trang
	

	VS-NG- Tuyền + Trang
	VS-NG- Tuyền + Trang
	VS-NG- Tuyền + Trang
	VS-NG- Tuyền + Trang
	VS-NG- Tuyền + Trang
	

	Trả trẻ - Tuyền + Trang
	Trả trẻ - Tuyền + Trang
	Trả trẻ - Tuyền + Trang
	Trả trẻ - Tuyền + Trang
	Trả trẻ - Tuyền + Trang
	


	Trường MN Liên Vị
Năm học 2018 - 2019
Học kỳ 1
	THêI KHO¸ BIÓU
	Số 1

	
	Lớp 5A1
	

	
	Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2018
	

	

	Buổi sáng 

	THỨ 2 
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ĐT-TDS - Vân + Hệ
	ĐT-TDS - Vân + Hệ
	ĐT-TDS - Vân + Hệ
	ĐT-TDS - Vân + Hệ
	ĐT-TDS - Vân + Hệ
	

	ĐD- TCBS -Vân+Hề 
	ĐD- TCBS -Vân+Hề 
	ĐD- TCBS -Vân+Hề 
	ĐD- TCBS -Vân+Hề 
	ĐD- TCBS -Vân+Hề 
	

	Thể dục - Vân+Hệ
	Văn học - Vân+Hệ
	Toán - Vân+Hệ
	Tạo hình - Vân+Hệ
	Âm nhạc - Vân+Hệ
	

	HĐNT- Vân+Hệ 
	HĐNT- Vân+Hệ 
	HĐNT- Vân+Hệ 
	HĐNT- Vân+Hệ 
	HĐNT- Vân+Hệ 
	

	HĐG - Vân+Hệ
	HĐG - Vân+Hệ
	HĐG - Vân+Hệ
	HĐG - Vân+Hệ
	HĐG - Vân+Hệ
	

	Buổi chiều 

	THỨ 2 
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	VS - ĂT - Vân+Hệ
	VS - ĂT - Vân+Hệ
	VS - ĂT - Vân+Hệ
	VS - ĂT - Vân+Hệ
	VS - ĂT - Vân+Hệ
	

	NT – QC- Vân+Hệ
	NT – QC- Vân+Hệ
	NT – QC- Vân+Hệ
	NT – QC- Vân+Hệ
	NT – QC- Vân+Hệ
	

	      HĐC- Vân+Hệ
	      HĐC- Vân+Hệ
	      HĐC- Vân+Hệ
	      HĐC- Vân+Hệ
	      HĐC- Vân+Hệ
	

	VS-NG- Vân+Hệ
	VS-NG- Vân+Hệ
	VS-NG- Vân+Hệ
	VS-NG- Vân+Hệ
	VS-NG- Vân+Hệ
	

	Trả trẻ - Vân+Hệ
	Trả trẻ - Vân+Hệ
	Trả trẻ - Vân+Hệ
	Trả trẻ - Vân+Hệ
	Trả trẻ - Vân+Hệ
	


	Trường MN Liên Vị
Năm học 2018 - 2019
Học kỳ 1
	THêI KHO¸ BIÓU
	Số 1

	
	Lớp 5A2
	

	
	Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2018
	

	

	Buổi sáng 

	THỨ 2 
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ĐT-TDS - Nhíp+ My
	ĐT-TDS - Nhíp+ My
	ĐT-TDS - Nhíp+ My
	ĐT-TDS - Nhíp+ My
	ĐT-TDS - Nhíp+ My
	

	ĐD- TCBS - Nhíp+ My
	ĐD- TCBS - Nhíp+ My
	ĐD- TCBS - Nhíp+ My
	ĐD- TCBS - Nhíp+ My
	ĐD- TCBS - Nhíp+ My
	

	Thể dục - Nhíp+ My
	Văn học- Nhíp+ My
	Toán - Nhíp+ My
	Tạo hình - Nhíp+ My
	Âm nhạc - Nhíp+ My
	

	HĐNT- Nhíp+ My
	HĐNT- Nhíp+ My
	HĐNT- Nhíp+ My
	HĐNT- Nhíp+ My
	HĐNT- Nhíp+ My
	

	HĐG - Nhíp+ My
	HĐG - Nhíp+ My
	HĐG - Nhíp+ My
	HĐG - Nhíp+ My
	HĐG - Nhíp+ My
	

	Buổi chiều 

	THỨ 2 
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	VS - ĂT - Cúc+Ly
	VS - ĂT - Cúc+Ly 
	VS - ĂT - Cúc+Ly
	VS - ĂT - Cúc+Ly o
	VS - ĂT - Cúc+Ly 
	

	NT – QC- Cúc+Ly
	NT – QC- Cúc+Ly
	NT – QC- Cúc+Ly 
	NT – QC- Cúc+Ly
	NT – QC- Cúc+Ly
	

	      HĐC- Cúc+Ly
	      HĐC- Cúc+Ly
	      HĐC- Cúc+Ly
	      HĐC- Cúc+Ly
	      HĐC- Cúc+Ly
	

	VS-NG- Cúc+Ly
	VS-NG- Cúc+Ly
	VS-NG- Cúc+Ly 
	VS-NG- Cúc+Ly
	VS-NG- Cúc+Ly
	

	Trả trẻ - Cúc+Ly
	Trả trẻ - Cúc+Ly
	Trả trẻ - Cúc+Ly
	Trả trẻ - Cúc+Ly
	Trả trẻ - Cúc+Ly
	


	Trường MN Liên Vị
Năm học 2018 - 2019
Học kỳ 1
	THêI KHO¸ BIÓU
	Số 1

	
	Lớp 4A1
	

	
	Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2018
	

	

	Buổi sáng 

	THỨ 2 
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ĐT-TDS - Cúc + Ly
	ĐT-TDS - Cúc + Ly
	ĐT-TDS - Cúc + Ly
	ĐT-TDS - Cúc + Ly
	ĐT-TDS - Cúc + Ly
	

	DD- TCBS -Cúc+Ly 
	DD-TCBS -Cúc+Ly
	DD-TCBS - Cúc+Ly
	DD-TCBS - Cúc+Ly
	DD-TCBS - Cúc+Ly
	

	Thể dục - Cúc+Ly
	Văn học - Cúc + Ly
	Toán - Cúc + Ly
	Tạo hình - Cúc + Ly
	Âm nhạc - Cúc + Ly
	

	HĐNT- Cúc+Ly 
	HĐNT- Cúc+Ly
	HĐNT- Cúc+Ly
	HĐNT- Cúc+Ly
	HĐNT- Cúc+Ly
	

	HĐG - Cúc+Ly
	HĐG - Cúc+Ly
	HĐG - Cúc+Ly
	HĐG - Cúc+Ly
	HĐG - Cúc+Ly
	

	Buổi chiều 

	THỨ 2 
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	VS - ĂT - Cúc+Ly
	VS - ĂT - Cúc+Ly 
	VS - ĂT - Cúc+Ly
	VS - ĂT - Cúc+Ly o
	VS - ĂT - Cúc+Ly 
	

	NT – QC- Cúc+Ly
	NT – QC- Cúc+Ly
	NT – QC- Cúc+Ly 
	NT – QC- Cúc+Ly
	NT – QC- Cúc+Ly
	

	      HĐC- Cúc+Ly
	      HĐC- Cúc+Ly
	      HĐC- Cúc+Ly
	      HĐC- Cúc+Ly
	      HĐC- Cúc+Ly
	

	VS-NG- Cúc+Ly
	VS-NG- Cúc+Ly
	VS-NG- Cúc+Ly 
	VS-NG- Cúc+Ly
	VS-NG- Cúc+Ly
	

	Trả trẻ - Cúc+Ly
	Trả trẻ - Cúc+Ly
	Trả trẻ - Cúc+Ly
	Trả trẻ - Cúc+Ly
	Trả trẻ - Cúc+Ly
	


	Trường MN Liên Vị
Năm học 2018 - 2019
Học kỳ 1
	THêI KHO¸ BIÓU
	Số 1

	
	Lớp 4A1
	

	
	Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2018
	

	

	Buổi sáng 

	THỨ 2 
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ĐT-TDS - Cúc + Ly
	ĐT-TDS - Cúc + Ly
	ĐT-TDS - Cúc + Ly
	ĐT-TDS - Cúc + Ly
	ĐT-TDS - Cúc + Ly
	

	DD- TCBS -Cúc+Ly 
	DD-TCBS -Cúc+Ly
	DD-TCBS - Cúc+Ly
	DD-TCBS - Cúc+Ly
	DD-TCBS - Cúc+Ly
	

	Thể dục - Cúc+Ly
	Văn học - Cúc + Ly
	Toán - Cúc + Ly
	Tạo hình - Cúc + Ly
	Âm nhạc - Cúc + Ly
	

	HĐNT- Cúc+Ly 
	HĐNT- Cúc+Ly
	HĐNT- Cúc+Ly
	HĐNT- Cúc+Ly
	HĐNT- Cúc+Ly
	

	HĐG - Cúc+Ly
	HĐG - Cúc+Ly
	HĐG - Cúc+Ly
	HĐG - Cúc+Ly
	HĐG - Cúc+Ly
	

	Buổi chiều 

	THỨ 2 
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	VS - ĂT - Cúc+Ly
	VS - ĂT - Cúc+Ly 
	VS - ĂT - Cúc+Ly
	VS - ĂT - Cúc+Ly o
	VS - ĂT - Cúc+Ly 
	

	NT – QC- Cúc+Ly
	NT – QC- Cúc+Ly
	NT – QC- Cúc+Ly 
	NT – QC- Cúc+Ly
	NT – QC- Cúc+Ly
	

	      HĐC- Cúc+Ly
	      HĐC- Cúc+Ly
	      HĐC- Cúc+Ly
	      HĐC- Cúc+Ly
	      HĐC- Cúc+Ly
	

	VS-NG- Cúc+Ly
	VS-NG- Cúc+Ly
	VS-NG- Cúc+Ly 
	VS-NG- Cúc+Ly
	VS-NG- Cúc+Ly
	

	Trả trẻ - Cúc+Ly
	Trả trẻ - Cúc+Ly
	Trả trẻ - Cúc+Ly
	Trả trẻ - Cúc+Ly
	Trả trẻ - Cúc+Ly
	


	Trường MN Liên Vị
Năm học 2018 - 2019
Học kỳ 1
	THêI KHO¸ BIÓU
	Số 1

	
	Lớp 4A1
	

	
	Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2018
	

	

	Buổi sáng 

	THỨ 2 
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ĐT-TDS - Cúc + Ly
	ĐT-TDS - Cúc + Ly
	ĐT-TDS - Cúc + Ly
	ĐT-TDS - Cúc + Ly
	ĐT-TDS - Cúc + Ly
	

	DD- TCBS -Cúc+Ly 
	DD-TCBS -Cúc+Ly
	DD-TCBS - Cúc+Ly
	DD-TCBS - Cúc+Ly
	DD-TCBS - Cúc+Ly
	

	Thể dục - Cúc+Ly
	Văn học - Cúc + Ly
	Toán - Cúc + Ly
	Tạo hình - Cúc + Ly
	Âm nhạc - Cúc + Ly
	

	HĐNT- Cúc+Ly 
	HĐNT- Cúc+Ly
	HĐNT- Cúc+Ly
	HĐNT- Cúc+Ly
	HĐNT- Cúc+Ly
	

	HĐG - Cúc+Ly
	HĐG - Cúc+Ly
	HĐG - Cúc+Ly
	HĐG - Cúc+Ly
	HĐG - Cúc+Ly
	

	Buổi chiều 

	THỨ 2 
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	VS - ĂT - Cúc+Ly
	VS - ĂT - Cúc+Ly 
	VS - ĂT - Cúc+Ly
	VS - ĂT - Cúc+Ly o
	VS - ĂT - Cúc+Ly 
	

	NT – QC- Cúc+Ly
	NT – QC- Cúc+Ly
	NT – QC- Cúc+Ly 
	NT – QC- Cúc+Ly
	NT – QC- Cúc+Ly
	

	      HĐC- Cúc+Ly
	      HĐC- Cúc+Ly
	      HĐC- Cúc+Ly
	      HĐC- Cúc+Ly
	      HĐC- Cúc+Ly
	

	VS-NG- Cúc+Ly
	VS-NG- Cúc+Ly
	VS-NG- Cúc+Ly 
	VS-NG- Cúc+Ly
	VS-NG- Cúc+Ly
	

	Trả trẻ - Cúc+Ly
	Trả trẻ - Cúc+Ly
	Trả trẻ - Cúc+Ly
	Trả trẻ - Cúc+Ly
	Trả trẻ - Cúc+Ly
	


	Trường MN Liên Vị
Năm học 2018 - 2019
Học kỳ 1
	THêI KHO¸ BIÓU
	Số 1

	
	Lớp 4A1
	

	
	Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2018
	

	

	Buổi sáng 

	THỨ 2 
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	ĐT-TDS - Cúc + Ly
	ĐT-TDS - Cúc + Ly
	ĐT-TDS - Cúc + Ly
	ĐT-TDS - Cúc + Ly
	ĐT-TDS - Cúc + Ly
	

	DD- TCBS -Cúc+Ly 
	DD-TCBS -Cúc+Ly
	DD-TCBS - Cúc+Ly
	DD-TCBS - Cúc+Ly
	DD-TCBS - Cúc+Ly
	

	Thể dục - Cúc+Ly
	Văn học - Cúc + Ly
	Toán - Cúc + Ly
	Tạo hình - Cúc + Ly
	Âm nhạc - Cúc + Ly
	

	HĐNT- Cúc+Ly 
	HĐNT- Cúc+Ly
	HĐNT- Cúc+Ly
	HĐNT- Cúc+Ly
	HĐNT- Cúc+Ly
	

	HĐG - Cúc+Ly
	HĐG - Cúc+Ly
	HĐG - Cúc+Ly
	HĐG - Cúc+Ly
	HĐG - Cúc+Ly
	

	Buổi chiều 

	THỨ 2 
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	VS - ĂT - Cúc+Ly
	VS - ĂT - Cúc+Ly 
	VS - ĂT - Cúc+Ly
	VS - ĂT - Cúc+Ly o
	VS - ĂT - Cúc+Ly 
	

	NT – QC- Cúc+Ly
	NT – QC- Cúc+Ly
	NT – QC- Cúc+Ly 
	NT – QC- Cúc+Ly
	NT – QC- Cúc+Ly
	

	      HĐC- Cúc+Ly
	      HĐC- Cúc+Ly
	      HĐC- Cúc+Ly
	      HĐC- Cúc+Ly
	      HĐC- Cúc+Ly
	

	VS-NG- Cúc+Ly
	VS-NG- Cúc+Ly
	VS-NG- Cúc+Ly 
	VS-NG- Cúc+Ly
	VS-NG- Cúc+Ly
	

	Trả trẻ - Cúc+Ly
	Trả trẻ - Cúc+Ly
	Trả trẻ - Cúc+Ly
	Trả trẻ - Cúc+Ly
	Trả trẻ - Cúc+Ly
	


